
 

 

A. TRẮC NGHIỆM. Chọn đáp án đúng nhất. 

I/ PHẦN LỊCH SỬ: (8 câu, 2.0 điểm) 

Câu 1. Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần? 

A. Luật Hình thư.         B. Quốc triều hình luật. C. Luật Hồng Đức.    D. Hoàng triều luật lệ. 

Câu 2. Tác giả của Hịch tướng sĩ là 

A. Trần Thái Tông.    B. Trần Quang Khải.       C. Trần Quốc Tuấn.  D. Trần Thủ Độ. 

Câu 3. Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên thể hiện 

rõ nhất qua câu nói nào sau đây?  

A. “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ ha đừng lo” - Trần Thủ Độ. 

B. “Xin bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng” - Trấn Quốc Tuấn.       

C. “Năm nay đánh giặc nhàn”  - Trần Quốc Tuấn. 

D. “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức” - Trần Quốc Tuấn. 

Câu 4. Triều nhà Hồ trải qua bao nhiêu đời vua? 

A. 2 đời vua.   B. 3 đời vua.               C. 4 đời vua.             D. 1 đời vua. 

Câu 5. Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 hào kiệt đã tổ chức Hội thề ở? 

A. Chí Linh.              B. Lũng Nhai.    C. Đông Quan.            D. Cao Bộ.          

Câu 6. Ai là người hiến kế cho Lê Lợi đem quân tiến đánh Nghệ An làm căn cứ? 

A. Lê Lai.                B. Nguyễn Trãi.               C. Lưu Nhân Chú.            D. Nguyễn Chích.                                                           

Câu 7. Quốc hiệu nước ta thời Hồ là gì? 

A. Đại Việt.  B. Đại Nam.    C. Đại Cồ Việt.  D. Đại Ngu. 

Câu 8. “Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm” nói đến chiến thắng nào của nghĩa 

quân Lam Sơn? 
A. Tiến đánh Nghệ An.           B. Tốt Động - Chúc Động.            

C. Chi Lăng – Xương Giang.          D. Chiến thắng thành Đông Quan. 

II/ PHẦN ĐỊA LÍ: (8 câu, 2.0 điểm) 
Câu 1. Châu Mĩ có diện tích khoảng bao nhiêu triệu km

2
? 

A. 10 triệu km
2
.   B. 30,3 triệu km

2
.
 

C. 42 triệu km
2
.  D. 44,4 triệu km

2
. 

Câu 2. Lục địa Bắc Mĩ và lục địa Nam Mĩ được nối với nhau bằng  

A. quần đảo Ăng-ti.    B. biển Ca-ri-bê.    C. vịnh Mê-hi-cô.            D. eo đất Trung Mĩ.       

Câu 3. Năm 2020, tỉ lệ dân đô thị của khu vực Trung và Nam Mĩ là 

A. 70%.
        ` 

B. 75%.   C. 80%
        

D. 85%. 

Câu 4. Khoảng 60% số dân Trung và Nam Mĩ sử dụng ngôn ngữ chính là 

A. tiếng Bồ Đồ Nha.  B. tiếng Nga.  C. tiếng Pháp.           D. tiếng Tây Ban Nha. 

Câu 5. Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm hoàn toàn ở  

A. bán cầu Nam.           B. bán cầu Bắc.       C. bán cầu Tây.           D. bán cầu Đông. 

Câu 6. Đới khí hậu nào dưới đây chiếm phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a? 

A. Khí hậu ôn đới.     B. Khí hậu nhiệt đới.    

C.  Khí hậu cận xích đạo.    D. Khí hậu cận nhiệt đới. 

Câu 7. Vùng đảo châu Đại Dương nằm ở vị trí  

A. trung tâm Thái Bình Dương.  B. trung tâm Đại Tây Dương. 
C.  trung tâm Bắc Băng Dương.      D. trung tâm Ấn Độ Dương. 

Câu 8. Độ cao trung bình của dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu mét?  

A. Dưới 500m.           B. TB 500m.       C. TB 800-1000m.           D. Trên 1000m. 

B. TỰ LUẬN.  

I/ PHẦN LỊCH SỬ: (3 câu, 3.0 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm) Nêu những nội dung cơ bản của cải cách Hồ Qúy Ly. 
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Câu 2. (1,0 điểm) Chứng minh tinh thần đoàn kết, quyết tâm của nhân Đại Việt trong cuộc kháng 

chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên. 

Câu 3. (0,5 điểm) Theo em, Nguyễn Chích có vai trò như thế nào trong việc đưa khởi nghĩa Lam Sơn 

đi đến thắng lợi? 

II/ PHẦN ĐỊA LÍ: (2 câu, 3.0 điểm) 

Câu 1 (1,5 điểm). Nêu những nét đặc sắc của sinh vật ở Ô-xtrây-li-a. 

Câu 2 (1,5 điểm). Cho bảng số liệu sau: 

DIỆN TÍCH RỪNG A-MA-DÔN Ở BRA-XIN GIAI ĐOẠN 1970-2019 

Năm 1970 1990 2000 2010 2019 

Diện tích 

(triệu km
2
) 

4,0 3,79 3,6 3,43 3,39 

a. Nhận xét sự thay đổi diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin, giai đoạn 1970-2019. 

b. Nguyên nhân làm thay đổi diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin trong giai đoạn trên 

BÀI LÀM 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         



 

 

 

A. TRẮC NGHIỆM. Chọn đáp án đúng nhất. 

I/ PHẦN LỊCH SỬ: (8 câu, 2.0 điểm) 

Câu 1. Quốc hiệu nước ta thời Hồ là gì? 

A. Đại Việt.  B. Đại Nam.    C. Đại Cồ Việt.  D. Đại Ngu. 

Câu 2. “Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm” nói đến chiến thắng nào của nghĩa 

quân Lam Sơn? 

A. Tiến đánh Nghệ An.           B. Tốt Động - Chúc Động.            

C. Chi Lăng – Xương Giang.          D. Chiến thắng thành Đông Quan 

Câu 3. Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 hào kiệt đã tổ chức Hội thề ở? 

A. Chí Linh.              B. Lũng Nhai.    C. Đông Quan.            D. Cao Bộ.          

Câu 4. Ai là người hiến kế cho Lê Lợi đem quân tiến đánh Nghệ An làm căn cứ? 

A. Lê Lai.                B. Nguyễn Trãi.               C. Lưu Nhân Chú.            D. Nguyễn Chích. 

Câu 5. Tác giả của Hịch tướng sĩ là 

A. Trần Thái Tông.    B. Trần Quang Khải.       C. Trần Quốc Tuấn.  D. Trần Thủ Độ. 

Câu 6. Triều nhà Hồ trải qua bao nhiêu đời vua? 

A. 2 đời vua.   B. 3 đời vua.               C. 4 đời vua.             D. 1 đời vua.                                                         

Câu 7. Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần? 

A. Luật Hình thư.         B. Quốc triều hình luật. C. Luật Hồng Đức.    D. Hoàng triều luật lệ. 

Câu 8. Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên thể hiện 

rõ nhất qua câu nói nào sau đây?  

A. “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ ha đừng lo” - Trần Thủ Độ. 

B. “Xin bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng” - Trấn Quốc Tuấn.       

C. “Năm nay đánh giặc nhàn”  - Trần Quốc Tuấn. 

D. “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức” - Trần Quốc Tuấn 

II/ PHẦN ĐỊA LÍ: (8 câu, 2.0 điểm) 
Câu 1. Độ cao trung bình của dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu mét?  

A. Dưới 500m.           B. TB 500m.       C. TB 800-1000m.           D. Trên 1000m. 

Câu 2. Vùng đảo châu Đại Dương nằm ở vị trí  

A. trung tâm Thái Bình Dương.  B. trung tâm Đại Tây Dương. 
C.  trung tâm Bắc Băng Dương.      D. trung tâm Ấn Độ Dương.   

Câu 3. Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm hoàn toàn ở  

A. bán cầu Nam.           B. bán cầu Bắc.       C. bán cầu Tây.           D. bán cầu Đông 

Câu 4. Đới khí hậu nào dưới đây chiếm phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a? 

A. Khí hậu ôn đới.     B. Khí hậu nhiệt đới.    

C.  Khí hậu cận xích đạo.    D. Khí hậu cận nhiệt đới. 

Câu 5. Năm 2020, tỉ lệ dân đô thị của khu vực Trung và Nam Mĩ là 

A. 70%.
        ` 

B. 75%.   C. 80%
        

D. 85%. 

Câu 6. Khoảng 60% số dân Trung và Nam Mĩ sử dụng ngôn ngữ chính là 

A.  tiếng Bồ Đồ Nha.  B. tiếng Nga.  C. tiếng Pháp.           D. tiếng Tây Ban Nha. 

Câu 7. Lục địa Bắc Mĩ và lục địa Nam Mĩ được nối với nhau bằng  

A. quần đảo Ăng-ti.    B. biển Ca-ri-bê.    C. vịnh Mê-hi-cô.            D. eo đất Trung Mĩ 

Câu 8. Châu Mĩ có diện tích khoảng bao nhiêu triệu km
2
? 

A. 10 triệu km
2
.   B. 30,3 triệu km

2
.
 

C. 42 triệu km
2
.  D. 44,4 triệu km

2
. 

B. TỰ LUẬN.  

I/ PHẦN LỊCH SỬ: (3 câu, 3.0 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm) Nêu những nội dung cơ bản của cải cách Hồ Qúy Ly. 

Trường THCS Lê Quý Đôn 

Họ&tên:………………………………………… 

Lớp: 7/………….. 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2023 - 2024 
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Thời gian : 60 phút  ĐỀ: B 
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Câu 2. (1,0 điểm) Chứng minh tinh thần đoàn kết, quyết tâm của nhân Đại Việt trong cuộc kháng 

chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên. 

Câu 3. (0,5 điểm) Theo em, Nguyễn Chích có vai trò như thế nào trong việc đưa khởi nghĩa Lam Sơn 

đi đến thắng lợi? 

II/ PHẦN ĐỊA LÍ: (2 câu, 3.0 điểm) 

Câu 1 (1,5 điểm). Nêu những nét đặc sắc của sinh vật ở Ô-xtrây-li-a. 

Câu 2 (1,5 điểm). Cho bảng số liệu sau: 

DIỆN TÍCH RỪNG A-MA-DÔN Ở BRA-XIN GIAI ĐOẠN 1970-2019 

Năm 1970 1990 2000 2010 2019 

Diện tích 

(triệu km
2
) 

4,0 3,79 3,6 3,43 3,39 

a) Nhận xét sự thay đổi diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin, giai đoạn 1970-2019. 

b) Nguyên nhân làm thay đổi diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin trong giai đoạn trên 

BÀI LÀM 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         



 

 

 


